
 

 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THỦY SẢN 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LAI CHÂU 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày         tháng 5  năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian tiếp nhận  

và trả kết quả TTHC 

Phí, lệ phí  

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

 Lĩnh vực thủy sản 

 

Cấp Giấy 

chứng nhận 

đăng ký tàu 

cá 

 03 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận được 

hồ sơ đầy 

đủ theo quy 

định 

 

1. Địa điểm thực hiện: Trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lai Châu. 

- Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, khu 

hợp khối  các  đơn  vị  sự  nghiệp  

tỉnh  Lai  Châu, phường  Đông  

Phong, thành  phố  Lai  Châu tỉnh 

Lai Châu. 

- Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công ích. 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả: 

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ theo 

quy định): 

+ Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'. 

 

 

Chưa có 

văn bản 

quy định 

 

- Luật Thủy sản năm 2017. 

- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở đăng 

kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; 

đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và 

đánh dấu tàu cá. 

- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thuỷ sản. 

- Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2024 của 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 

đổi, bổ sung Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; công nhận 

cơ sở đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, 

tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa 

đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá. 
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